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BÁO CÁO

giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều             của Luật phòng cháy và chữa cháy

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã tiến hành thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy. Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH), nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. UBTVQH xin gửi tới các vị đại biểu Quốc hội (Đoàn ĐBQH) Dự thảo báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (PCCC) để xin ý kiến như sau:
I.  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Về phạm vi sửa đổi, bổ sung và tên gọi của dự thảo Luật
- Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu mở rộng phạm vi sửa đổi, bổ sung theo hướng bao quát hết những quy định không còn phù hợp, chưa đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn của Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành; đồng thời rà soát các nội dung sửa đổi, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất với các luật như Luật xây dựng, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật năng lượng nguyên tử, Luật hóa chất, Luật doanh nghiệp và các đạo luật khác có liên quan được ban hành sau khi Luật PCCC năm 2001 có hiệu lực... để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, sửa đổi 26/65 điều của Luật hiện hành, bổ sung 5 điều vào dự thảo Luật, đồng thời chỉnh lý kỹ thuật một số điều khoản khác cho phù hợp với quy định của các luật chuyên ngành có liên quan
. 

- Một số ý kiến đề nghị đổi tên Luật thành Luật phòng cháy và chữa cháy (sửa đổi); đề nghị lấy tên gọi là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
UBTVQH nhận thấy, nội dung sửa đổi lần này chủ yếu cụ thể hóa một số điều Luật cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong hệ thống pháp luật, không thay đổi những chính sách lớn của Luật. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ nguyên tên gọi của dự thảo Luật như Chính phủ trình.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định chính sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học về PCCC; chính sách ưu đãi về thuế đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các phương tiện PCCC; bổ sung quy định về thu và sử dụng phí trong công tác PCCC; bổ sung quy định về mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao.

Về chính sách đầu tư cho nghiên cứu khoa học và ưu đãi về thuế, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã cho bổ sung khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực PCCC; sửa đổi, bổ sung khoản 31 Điều 1 về chính sách ưu đãi thuế đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất các phương tiện PCCC.

Về vấn đề thu, sử dụng phí trong công tác PCCC và việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, UBTVQH xin báo cáo như sau: Việc thu và sử dụng phí trong công tác PCCC đã được quy định và thực hiện theo pháp luật về phí và lệ phí; việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao đã được quy định tại Điều 9 Luật hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan hiện nay đang được thực hiện không có khó khăn vướng mắc. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ các nội dung trên như Luật hiện hành.

- Một số ý kiến đề nghị làm rõ phạm vi trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, địa phương trong việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy và sử dụng, lực lượng phương tiện PCCC ở các khu dân cư; quy định rõ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy; bổ sung quy định về phối hợp PCCC giữa các địa phương lân cận; bổ sung quy định về phương án phối hợp với quân đội trong PCCC; về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có khả năng về nhân lực, vật lực hỗ trợ chữa cháy, tham gia phối hợp chữa cháy.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung mục 1 khoản 22 Điều 1 dự thảo Luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ phương tiện trong việc tổ chức xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ; sửa đổi, bổ sung mục 5 khoản 22 Điều 1 về thẩm quyền quyết định phê duyệt phương án chữa cháy; bổ sung khoản 23 Điều 1 dự thảo Luật về trách nhiệm phối hợp chữa cháy giữa các địa phương lân cận.

Về phương án phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC, Bộ Công an với các bộ, ngành (trong đó có Bộ Quốc phòng) trong tổ chức thực hiện PCCC đã được khoản 3 Điều 58 Luật hiện hành giao Chính phủ quy định cụ thể, theo đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/1/2006 quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng; Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ nguyên như quy định của Luật hiện hành.

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có khả năng về nhân lực, vật lực hỗ trợ chữa cháy, tham gia phối hợp chữa cháy, Điều 33 và Điều 34 Luật hiện hành và mục 3a, 3b khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật Chính phủ trình quy định trách nhiệm chữa cháy, tham gia chữa cháy của các đối tượng phù hợp với yêu cầu thực tiễn PCCC hiện nay. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ nguyên như quy định của dự thảo Luật Chính phủ trình.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về phòng cháy đối với hệ thống tàu điện ngầm, tàu điện trên cao, ký túc xá sinh viên, các làng nghề, công trình, phương tiện giao thông, các nơi thờ tự, cơ sở di tích lịch sử, đối với nhà máy sản xuất hóa chất, hệ thống kho vũ khí - đạn của lực lượng vũ trang, kho bạc nhà nước…; quy định cụ thể hơn các điều kiện về phòng ngừa, cứu nạn, thoát nạn tại các công trình.

 Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Các yêu cầu cơ bản về PCCC đối với tất cả các cơ sở, công trình (trong đó có các công trình nói trên) được thực hiện theo quy định chung tại Điều 20 Luật PCCC hiện hành; riêng đối với các công trình đặc thù, ngoài việc thực hiện các yêu cầu cơ bản quy định tại Điều 20 còn phải thực hiện các quy định tương ứng khác (từ Điều 21 đến Điều 28 Luật PCCC hiện hành). Việc liệt kê hết các loại công trình xây dựng và các hoạt động có liên quan đến phòng cháy trong luật là không khả thi; về việc bảo đảm yêu cầu cứu nạn, thoát nạn đối với các loại công trình được thực hiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC tại các công trình xây dựng.  

Về việc PCCC tại các kho vũ khí-đạn của lực lượng vũ trang: Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã bổ sung khoản 21 Điều 1 dự thảo Luật về phòng cháy đối với cơ sở sản xuất, kho vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
- Một số ý kiến đề nghị quy định về quy mô của lực lượng PCCC ở các khu dân cư, chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức, cơ chế phối hợp lực lượng PCCC ở các cơ sở để có chế độ, chính sách phù hợp. 

Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Theo quy định tại khoản 2 Điều 5 và các Điều 43, 44, 45 Luật PCCC hiện hành thì lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở có nhiệm vụ tham gia PCCC ở cơ sở và khu dân cư. Theo đó, mô hình tổ chức của lực lượng này được người đứng đầu cơ sở, Chủ tịch UBND xã phường thành lập, bố trí phù hợp với tình hình đặc điểm từng khu dân cư và từng cơ sở. Việc quy định cụ thể về quy mô đội dân phòng, đội PCCC cơ sở trong Luật là khó khả thi. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để xác định rõ các cơ sở phải tổ chức đội PCCC cơ sở, khắc phục tình hình bất cập hiện nay và tăng cường cơ chế phối hợp giữa đội PCCC cơ sở với các lực lượng khác, UBTVQH đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy định tại mục 3 khoản 1 về khái niệm “cơ sở”; khoản 14 về trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng PCCC và đội PCCC tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; khoản 25 về lực lượng PCCC chuyên ngành; khoản 26 Điều 1 dự thảo Luật về phối hợp tham gia chữa cháy.

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy; bổ sung quy định về bảo đảm vật chất cho người làm công tác PCCC.

Về vấn đề chính sách đối với người tham gia chữa cháy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Điều 10 về chế độ, chính sách đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia chữa cháy như khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật, theo đó, người trực tiếp chữa cháy, người tham gia chữa cháy được hưởng chế độ bồi dưỡng về vật chất; trường hợp hy sinh, bị thương, bị tổn hại sức khoẻ, bị tổn thất về tài sản thì được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. 

Về vấn đề bảo đảm vật chất cho người làm công tác PCCC, UBTVQH nhận thấy, việc quy định về bảo đảm vật chất cho người làm công tác phòng cháy, chữa cháy đã được Luật PCCC hiện hành và các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể. Trên cơ sở quy định tại khoản 6 Điều 57 Luật PCCC hiện hành về việc Nhà nước bảo đảm ngân sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, Chính phủ và các bộ, ngành đã có các văn bản quy định chi tiết về bảo đảm vật chất cho người làm công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, trong dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và PCCC cơ sở (khoản 27 Điều 1 dự thảo Luật).

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định việc giảng dạy và tập huấn công tác PCCC trong các nhà trường và ở các cơ quan, đơn vị.

Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: vấn đề giảng dạy và tập huấn công tác PCCC trong các nhà trường và ở các cơ quan, đơn vị đã được Luật PCCC hiện hành quy định tại Điều 6, Điều 7, khoản 2 và khoản 4 Điều 45, Điều 46.... cho các chủ thể khác nhau tùy theo chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, để hoàn thiện các điều luật bảo đảm tính khả thi, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo ghép Điều 6 và Điều 7 Luật hiện hành thành quy định mới tại khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật. Trong đó, mục 3 khoản 4 Điều 1 quy định “Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo có trách nhiệm lồng ghép kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy vào chương trình giảng dạy và hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và các cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học”. 
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định hành vi bị nghiêm cấm như: để các nguồn lửa, các nguồn nhiệt cao ở gần các vật dễ cháy; quy định chế tài đối với các đơn vị, cơ sở vi phạm về PCCC; quy định cấm hành vi gây mất an toàn tại các chợ và trung tâm thương mại.

Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, các nội dung quy định hành vi bị nghiêm cấm nói trên đã được quy định tại Điều 13 Luật hiện hành cơ bản đã bảo đảm yêu cầu thực tiễn hiện nay. Tuy nhiên, để tăng cường hơn nữa khả năng ngăn chặn các hành vi có thể gây ra cháy, nổ ở một số hoạt động không thường xuyên, tại các cơ sở như lễ hội, mít tinh, triển lãm, hội chợ... UBTVQH đề nghị bổ sung quy định cấm “Mang hàng hóa và chất dễ cháy nổ vào các nơi tập trung đông người”, đồng thời, chỉ đạo bổ sung mục 1a khoản 19 về trách nhiệm của hộ kinh doanh hàng hóa dễ cháy tại chợ, trung tâm thương mại.

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, cân nhắc tính khả thi của quy định về đội PCCC chuyên trách.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã làm rõ khái niệm về đội PCCC chuyên trách tại mục 6 khoản 1 Điều 1, về trách nhiệm thành lập đội PCCC chuyên trách tại mục 2 khoản 13 Điều 1 Dự thảo luật. 
2. Về xã hội hóa công tác PCCC 

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về xã hội hóa đối với công tác PCCC, phát huy nguồn lực và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhất là đối với hoạt động tuyên truyền; bổ sung quy định trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, trong đó xác định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát PCCC; bổ sung quy định về đóng góp sử dụng Quỹ PCCC.
UBTVQH nhận thấy, vấn đề xã hội hóa đối với hoạt động PCCC hiện nay là rất quan trọng và cần thiết trong Luật PCCC hiện hành và dự thảo Luật Chính phủ trình cũng đã có quy định nhiều về vấn đề này
. Tuy nhiên để phát huy hơn nữa những cá nhân, tổ chức, các thành phần kinh tế tích cực tham gia vào công tác này, UBTVQH đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình thực tiễn tại mục 2 khoản 2, mục 3, 3a và 3b khoản 3, khoản 4, khoản 8 và khoản 28 Điều 1 dự thảo Luật.

Riêng về trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến giáo dục PCCC của lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC đã được quy định tại khoản 2 Điều 45, khoản 2 Điều 48 Luật hiện hành. 
Về đóng góp tự nguyện, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và việc sử dụng nguồn tài chính cho công tác PCCC đã được quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 54 Luật hiện hành. Theo đó, không tổ chức Quỹ PCCC mà thực hiện việc quản lý sử dụng nguồn đóng góp tài trợ theo quy định phân cấp của Chính phủ là phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ như quy định của Luật PCCC hiện hành.

3. Về tổ chức lực lượng và chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát PCCC

- Một số ý kiến đề nghị sơ kết việc thí điểm thành lập 8 Sở Cảnh sát PCCC để đánh giá hiệu quả; quy định về hệ thống tổ chức lực lượng PCCC cũng như hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến cơ sở về PCCC; quy định về cơ cấu tổ chức Cảnh sát PCCC cấp tỉnh; đề nghị giữ nguyên mô hình tổ chức lực lượng Cảnh sát PCCC như hiện nay; không nên thành lập Sở cảnh sát PCCC, nên chú trọng thành lập các đơn vị, tổ chức PCCC để hoạt động linh hoạt, độc lập; tăng biên chế lực lượng cảnh sát PCCC; tăng cường lực lượng PCCC chuyên nghiệp cho cấp huyện và làm rõ mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với lực lượng Công an nhân dân.
UBTVQH nhận thấy, thời gian qua lực lượng Cảnh sát PCCC đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy nhiên, mô hình tổ chức của lực lượng Cảnh sát PCCC từ khi thành lập đến nay chưa được đổi mới để đáp ứng tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn mới được bổ sung. Vì vậy, chủ trương của Chính phủ thí điểm mô hình tổ chức Sở Cảnh sát PCCC là có cơ sở, nhưng để đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình này cần có thời gian, đồng thời phải được nghiên cứu tổng kết thấu đáo và sẽ được xem xét trong quá trình sửa đổi Luật Công an nhân dân. Về vấn đề cơ chế phối hợp giữa Sở Cảnh sát PCCC với Công an cấp tỉnh và các đơn vị thuộc quyền của hai lực lượng là các vấn đề thuộc nội bộ do Bộ trưởng Bộ Công an quy định, vì vậy, UBTVQH đề nghị không nên bổ sung quy định vào dự thảo Luật.
- Một số ý kiến đề nghị xác định cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo của lực lượng PCCC là UBND hay Công an; quy định rõ về mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với các cơ quan chức năng khác trong việc thẩm định, thẩm duyệt các dự án xây dựng, các công trình, các phương tiện vận tải chuyên dụng; đề nghị có quy chế phối hợp giữa các lực lượng để thực hiện công tác điều tra, chống tội phạm về cháy nổ. 

Về lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát PCCC, UBTVQH xin báo cáo như sau: do lực lượng Cảnh sát PCCC là lực lượng vũ trang nằm trong cơ cấu tổ chức của Bộ Công an nên cơ quan quản lý nhà nước đối với Cảnh sát PCCC vẫn do Bộ Công an quản lý. Về quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với các cơ quan chức năng trong thẩm duyệt các dự án xây dựng, các công trình, các phương tiện vận tải chuyên dụng, UBTVQH thấy rằng, đây là vấn đề quan trọng, vừa để bảo đảm tính chuyên sâu về từng lĩnh vực khoa học công nghệ đồng thời bảo đảm tính khách quan trong quá trình thẩm duyệt. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH chỉ đạo sửa đổi, bổ sung mục 3 khoản 10 Điều 1 quy định về Hội đồng thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy; đồng thời sửa đổi mục 4 khoản 10 Điều 1 theo hướng giao Chính phủ quy định về thành phần hội đồng và thẩm quyền, thủ tục thành lập Hội đồng thẩm duyệt.
- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc xác định tính chất vũ trang của lực lượng Cảnh sát PCCC (theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khóa X
), theo đó, đề nghị chỉ nên quy định lực lượng Cảnh sát PCCC được hưởng chế độ, chính sách như lực lượng vũ trang; ý kiến khác đề nghị khẳng định lực lượng Cảnh sát PCCC là lực lượng vũ trang.

UBTVQH nhận thấy, tính chất hoạt động của lực lượng Cảnh sát PCCC có tính đặc thù, được trang bị, đào tạo và giác ngộ chính trị khác với lực lượng PCCC chuyên ngành khác; ngoài ra, lực lượng này còn thường xuyên được huy động thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, đột xuất khác để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tính chất hoạt động vũ trang, chiến đấu của lực lượng này đã được thể hiện trong thực tế và đã được khẳng định tại Điều 47 Luật PCCC hiện hành: lực lượng Cảnh sát PCCC là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân. Do đó, UBTVQH đề nghị giữ nguyên quy định về lực lượng Cảnh sát PCCC như Điều 47 Luật PCCC hiện hành.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định nhiệm vụ điều tra ban đầu đối với các vụ cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC; xác định rõ nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn của Cảnh sát PCCC và đổi tên gọi của lực lượng này cho phù hợp; sửa đổi, bổ sung các quy định trong Luật hiện hành để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC nói chung và năng lực hoạt động của lực lượng PCCC các cấp; sửa đổi mục 4 khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật Chính phủ trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành về PCCC.

Về nhiệm vụ điều tra ban đầu đối với các vụ cháy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung trong dự thảo Luật, đồng thời bổ sung quy định giao nhiệm vụ điều tra ban đầu cho lực lượng Cảnh sát PCCC tại điểm 6a khoản 29 Điều 1 dự thảo Luật.

Về nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và tên gọi của lực lượng Cảnh sát PCCC, UBTVQH thấy rằng, nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng này là nhiệm vụ phát sinh, gắn liền với các hoạt động PCCC, trong khi hoạt động cứu hộ, cứu nạn là hoạt động đa dạng, phức tạp, được nhiều lực lượng, cơ quan, tổ chức tiến hành với các quy mô khác nhau, nhiều hoàn cảnh không liên quan đến cháy, nổ. Ngoài ra, tên gọi của lực lượng Cảnh sát PCCC đã được ghi nhận phổ biến trong hệ thống pháp luật. Vì vậy, UBTVQH đề nghị giữ nguyên tên gọi của lực lượng này. 

Về bổ sung quy định tăng quyền hạn cho lực lượng thanh tra chuyên ngành của Cảnh sát PCCC, UBTVQH nhận thấy, quyền hạn của thanh tra chuyên ngành trong đó có thanh tra chuyên ngành về PCCC phải theo quy định của pháp luật về thanh tra. Mặt khác, nội dung này đã được quy định tại Điều 59, Điều 60 và Điều 61 Luật hiện hành. Vì vậy, UBTVQH đề nghị không bổ sung quy định này vào dự thảo Luật.

- Nhiều ý kiến đề nghị tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng PCCC; quy định rõ trách nhiệm của người thực hiện nhiệm vụ trang bị phương tiện cho lực lượng PCCC; tăng cường trang bị hiện đại cần thiết để bảo đảm PCCC có hiệu quả tại các khu công nghiệp, các công trình đặc biệt và địa bàn trọng điểm về PCCC; quy định rõ các địa bàn, đơn vị được trang bị xe phòng cháy, chữa cháy hiện đại.

UBTVQH xin báo cáo như sau: việc tăng cường đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy cho lực lượng PCCC là rất cần thiết và cấp bách trước tình hình diễn biến phức tạp về cháy, nổ hiện nay, vì vậy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung khoản 2 Điều 1 quy định chính sách về PCCC. Về việc quy định rõ các địa bàn hoặc đơn vị cấp nào được trang bị xe phòng cháy, chữa cháy hiện đại là một nội dung cụ thể trong thực thi quản lý nhà nước về PCCC sẽ được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về PCCC quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy xin không quy định cụ thể vào Dự thảo luật. 

II. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, chủ hộ gia đình (Khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật)

a. Về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức: 

Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm về PCCC của cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của lực lượng PCCC, theo đó, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, tổ chức, người được ủy quyền trong thực thi nhiệm vụ về PCCC; việc bồi thường, bồi hoàn của các chủ thể này khi để xảy ra cháy; quy định chế tài xử lý trong trường hợp các chủ thể này không có khả năng bồi hoàn, bồi thường.
UBTVQH nhận thấy, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong PCCC về cơ bản đã được quy định tại Luật PCCC hiện hành (Điều 5, Điều 16, Điều 33, Điều 37 đến Điều 40...). Tuy nhiên, vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức phải được thể hiện rõ trong mọi lĩnh vực, mọi công tác hoạt động PCCC. Vì vậy, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung về trách nhiệm của người đứng đầu ở các điều khoản liên quan đến ban hành văn bản, tổ chức thực hiện, xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục... như dự thảo trình Quốc hội.
Về vấn đề bồi hoàn, bồi thường thiệt hại của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về PCCC đã được quy định tại nhiều văn bản pháp luật có liên quan được ban hành trong những năm gần đây (Bộ luật dân sự, Luật xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, dự thảo Luật Chính phủ trình đã bổ sung nội dung này tại điểm c mục 3 khoản 1 Điều 1 (điểm c mục 3 khoản 3 Điều 1), do đó đã khắc phục được những vấn đề mà các ĐBQH quan tâm, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong phòng, chống cháy nổ hiện nay. Vì vậy, UBTVQH đề nghị được giữ như dự thảo Luật Chính phủ trình.

b. Về trách nhiệm của hộ gia đình và cá nhân: 

Một số ý kiến đề nghị quy định về trách nhiệm của chủ hộ gia đình trong việc tự trang bị, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ; điều kiện cần thiết mà hộ gia đình phải chuẩn bị để bảo đảm tính khả thi; bổ sung quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chủ hộ gia đình; trách nhiệm của thành viên trong gia đình, người thuê nhà, người trực tiếp sử dụng căn hộ, nhà xưởng, bãi đỗ xe...; thiết kế quy định lại mục 3a khoản 1 Điều 1 dự thảo Luật Chính phủ trình để phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong gia đình tại nơi cư trú tự trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, chủ động kiểm tra, khắc phục kịp thời các nguy cơ gây mất an toàn về cháy nổ, tự giác tham gia đội dân phòng, đội PCCC cơ sở tại nơi cư trú, tích cực huấn luyện, tập huấn về PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; bổ sung quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại cá nhân do vi phạm các quy định về PCCC gây ra.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung mục 3a khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật, theo đó, chủ hộ gia đình có trách nhiệm chuẩn bị dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ, các điều kiện cần thiết phục vụ chữa cháy.

 Về quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của chủ hộ gia đình trong trường hợp để xảy ra cháy và gây thiệt hại cho các chủ thể khác, UBTVQH nhận thấy đây là trách nhiệm dân sự và được giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự về bồi thường thiệt hại. Về trách nhiệm của thành viên trong gia đình, người thuê nhà, người trực tiếp sử dụng căn hộ, nhà xưởng, bãi đỗ xe... đã được quy định có tính nguyên tắc chung tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Luật hiện hành. Tuy nhiên, để tăng cường trách nhiệm của cá nhân trong chấp hành pháp luật về PCCC, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã cho bổ sung mục 3b khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật về trách nhiệm của cá nhân trong PCCC.  

2. Về hoạt động kinh doanh dịch vụ phòng cháy (khoản 6 Điều 1) 

- Nhiều ý kiến đề nghị rà soát tình hình thực tế, tham khảo mô hình các nước để quy định cụ thể về loại hình kinh doanh và điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy; quy định tiêu chí cụ thể của người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy; quy định cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đào tạo chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ về PCCC và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn cho người kinh doanh dịch vụ PCCC; quy định trách nhiệm bảo đảm chất lượng phương tiện PCCC trong kinh doanh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân.
Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể các loại hình kinh doanh dịch vụ phòng cháy, điều kiện kinh doanh, yêu cầu bảo đảm chất lượng hàng hóa kinh doanh cũng như các điều kiện đối với người phụ trách chuyên môn nghiệp vụ của cơ sở kinh doanh nghiệp vụ phòng cháy; giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định cụ thể về đào tạo chuyên môn, hướng dẫn nghiệp vụ PCCC và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ chuyên môn về PCCC tại mục 3 khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định về: Hợp đồng trong kinh doanh dịch vụ PCCC; về việc thanh tra, kiểm tra định kỳ các cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy; về cấm người thân của lực lượng Cảnh sát PCCC hành nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy; ý kiến khác đề nghị không cấm người thân của cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng PCCC kinh doanh dịch vụ phòng cháy vì không khả thi.
UBTVQH nhận thấy, hợp đồng trong kinh doanh dịch vụ PCCC đã được điều chỉnh trong các văn bản pháp luật về hợp đồng như Bộ luật dân sự, Luật thương mại .... Hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC là hoạt động kinh doanh có điều kiện, phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan và tuân thủ sự điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC. Riêng quy định về thanh tra, kiểm tra PCCC đã được quy định rõ tại Điều 59 và Điều 60 của Luật PCCC hiện hành. Do đó, UBTVQH đề nghị không bổ sung quy định này vào dự thảo Luật. 

Về đề nghị cấm người thân của Cảnh sát PCCC không được hành nghề kinh doanh dịch vụ PCCC là không phù hợp với quy định của Hiến pháp về quyền tự do kinh doanh. Việc quy định về kinh doanh dịch vụ chữa cháy không được trái với các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương mại và các văn bản có liên quan. Vì vậy, UBTVQH xin không bổ sung quy định này vào dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh dịch vụ phòng cháy, thời gian giải quyết hồ sơ, cấp giấy phép, hiệu lực giấy phép, thu hồi giấy phép kinh doanh khi vi phạm pháp luật.

Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh về PCCC, thời gian giải quyết hồ sơ, cấp giấy phép, hiệu lực giấy phép, thu hồi giấy phép kinh doanh khi vi phạm pháp luật đã được quy định tại các văn bản pháp luật liên quan như Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Vì vậy, UBTVQH đề nghị không bổ sung quy định này vào dự thảo Luật.

3. Về phòng ngừa cháy, nổ đối với vật tư, hàng hóa (Khoản 15 Điều 1)

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định các điều kiện về PCCC cho cá nhân, doanh nghiệp kinh doanh các chất dễ cháy nổ (xăng, gas, khí hóa lỏng...); quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cung ứng, vận chuyển vật tư, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ; bổ sung quy định giao Chính phủ ban hành danh mục vật tư hàng hóa nguy hiểm về cháy nổ; đề nghị quy định trách nhiệm người tham gia, giao dịch ở các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao; bổ sung cụm từ “phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn về PCCC” vào sau cụm từ “có nguy hiểm về cháy nổ” tại khoản 4; bổ sung cụm từ "khí dễ cháy nổ, hóa chất nguy hiểm cháy nổ" sau cụm từ "khí đốt" tại khoản 2, khoản 3; sửa cụm từ "nồng độ hơi xăng, dầu, khí" thành "nồng độ hơi, khí nguy hiểm dễ cháy nổ" tại khoản 2 Điều 22 Luật hiện hành.

Về vấn đề này, UBTVQH xin được báo cáo như sau: hoạt động kinh doanh các chất dễ cháy nổ (xăng, gas, khí hóa lỏng...), sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cung ứng, vận chuyển vật tư, hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ là loại hình kinh doanh có điều kiện về bảo đảm an ninh trật tự và đã được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật về kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm quy định rõ hơn trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh những vật tư, hàng hóa dễ cháy nổ tại khoản 15 Điều 1, đồng thời bổ sung điểm 1a khoản 19 Điều 1 dự thảo Luật về việc bố trí các cửa hàng, các quầy kinh doanh những mặt hàng dễ cháy, nổ tại các chợ, trung tâm thương mại và trách nhiệm của các chủ hộ kinh doanh này trong việc trang bị các thiết bị chữa cháy tại chỗ.

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc yêu cầu phải ghi tất cả thông số kỹ thuật trên nhãn hàng hóa; đề nghị in thêm thông số tiếng Anh; quy định rõ ký hiệu hàng hóa dễ cháy nổ; cân nhắc quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật hiện hành để bảo đảm thống nhất với các quy định hiện hành về nhãn hàng hoá của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Về vấn đề này, UBTVQH  nhận thấy, việc quy định phải in các thông số kỹ thuật trên nhãn hàng hóa là yêu cầu chung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật Việt Nam về nhãn hàng hóa
 (Điều 32 Luật thương mại), theo đó, đối với các sản phẩm đặc thù như hóa chất, sản phẩm dầu mỏ, vật liệu nổ công nghiệp... phải có các thông số kỹ thuật về an toàn cháy, nổ. Vì vậy, xin được giữ quy định như dự thảo Luật Chính phủ trình.

4. Phòng cháy đối với công trình cao tầng, công trình trên mặt nước, công trình ngầm, đường hầm và công trình khai thác khoáng sản, vv... (Khoản 16 Điều 1)

 - Nhiều ý kiến đề nghị quy định rõ khái niệm “nhà siêu cao tầng”, “diện tích lớn”; quy định cụ thể về hạ tầng cơ sở, tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với nhà cao tầng; quy định việc trang bị thống nhất loại thiết bị, phương tiện PCCC dành cho loại nhà cao tầng, nhà siêu cao tầng và cho công trình ngầm; quy định giao lực lượng Cảnh sát PCCC trực tiếp trang bị phương tiện PCCC cho các loại nhà, công trình để thống nhất về quy chuẩn, tiêu chuẩn vừa đảm bảo chất lượng vừa thuận lợi trong việc đáp ứng yêu cầu chữa cháy; đề nghị xác định rõ trách nhiệm của chủ cao ốc, nhà cao tầng, siêu cao tầng trong việc đóng góp đầu tư, mua sắm trang thiết bị PCCC hiện đại.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH cho thay cụm từ “công trình siêu cao tầng” thành “công trình cao từ 75m trở lên” tại mục 1 khoản 16 Điều 1 dự thảo Luật, quy định này căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình - QCVN 06:2010/BXD. Đồng thời, tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với nhà cao tầng đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy cũng được áp dụng theo bộ quy chuẩn này.

Về vấn đề trang bị phương tiện PCCC cho các loại nhà, công trình, UBTVQH nhận thấy nếu giao lực lượng Cảnh sát PCCC trực tiếp thực hiện là khó khả thi, theo đó, trách nhiệm đầu tư, mua sắm trang thiết bị PCCC thuộc về chủ sở hữu nhà cao tầng đã được quy định tại Điều 20 Luật hiện hành và mục 3 khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật là phù hợp. Vì vậy, UBTVQH đề nghị không nên bổ sung quy định này vào dự thảo Luật.
- Một số ý kiến đề nghị không quy định loại vật liệu xây dựng đối với nhà cao tầng vì quy định này gây khó khăn cho các đơn vị thi công xây dựng, nên để Luật khác điều chỉnh hoặc quy định cụ thể hơn để dễ thực hiện.

UBTVQH xin được báo cáo như sau: Vấn đề trang bị thiết bị, phương tiện PCCC, loại vật liệu xây dựng đối với nhà cao tầng là phù hợp với quy định cụ thể trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà và công trình - QCVN 06:2010/BXD), đồng thời quy định này cũng thống nhất với yêu cầu thiết kế xây dựng công trình tại Luật xây dựng. Vì vậy, xin được giữ quy định như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc chỉ quy định các giải pháp PCCC đối với nhà khung thép mái tôn diện tích lớn có hoạt động sản xuất hoặc chứa các vật liệu dễ cháy, nổ tại khoản 4; có ý kiến cho rằng quy định về nhà khung thép mái tôn như dự thảo Luật là quá cụ thể nhưng không phù hợp và đầy đủ, đề nghị quy định đối với nhà có diện tích lớn nói chung.

Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy: Hiện nay, hầu hết các nơi sản xuất, kho chứa hàng hóa... đều có kết cấu mái tôn, kết cấu chịu lực bằng thép (nhà khung thép mái tôn). Nhiều vụ cháy cơ sở sản xuất, kho chứa hàng hóa gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản vì khi cháy từ 5-10 phút các kết cấu chịu lực của nhà khung thép mái tôn sẽ mất dần khả năng chịu lực dẫn đến sụp đổ, tạo thành lớp vật cản đối với các chất chữa cháy. Do vậy, việc bổ sung quy định này là có cơ sở về mặt kỹ thuật và công nghệ, nhằm tăng giới hạn chịu lửa, bậc chịu lửa đối với kết cấu chịu lực. Yêu cầu cụ thể về giới hạn chịu lửa được quy định ở quy chuẩn, tiêu chuẩn về PCCC. Căn cứ vào quy định này, cơ quan cảnh sát PCCC sẽ thẩm duyệt và cấp giấy chứng nhận. Điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với các công trình này đã được Bộ Xây dựng quy định thống nhất. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.
5. Về phòng cháy đối với nhà máy điện hạt nhân (Khoản 18 Điều 1)

- Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ quy định về phòng cháy đối với nhà máy điện hạt nhân; nghiên cứu kinh nghiệm các nước về vấn đề này; quy định trang bị PCCC tại nhà máy điện hạt nhân phải đầy đủ và hiện đại, bố trí lực lượng PCCC chuyên ngành, được đào tạo và tập huấn thường xuyên; bổ sung quy định về PCCC khi vận chuyển các vật liệu chứa chất phóng xạ; quy định cụ thể các phương tiện, biện pháp PCCC để bảo đảm an toàn về phóng xạ cho người chữa cháy; quy định phải có phương án, giải pháp PCCC do cấp có thẩm quyền phê duyệt; bổ sung thông tin về việc PCCC tại các cơ sở hạt nhân khác; ngoài các điều kiện bảo đảm an toàn trong công tác PCCC đã quy định trong dự thảo Luật, cần tuân thủ các quy định có liên quan như các quy định về PCCC của IAEA…
Về vấn đề này, UBTVQH xin được báo cáo như sau: Việt Nam hiện là thành viên của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), vì vậy mọi quy định về an toàn, an ninh hạt nhân cũng như an toàn phòng cháy, chữa cháy đều phải tuân thủ theo quy định của IAEA. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh lý khoản 18 Điều 1 như dự thảo Luật.

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc bổ sung vào tên Điều này nội dung “chữa cháy” vì PCCC ở nhà máy điện hạt nhân có những đặc thù riêng.
UBTVQH xin báo cáo như sau: Theo dự thảo Luật Chính phủ trình bổ  sung Điều 24a sau Điều 24 thuộc Chương II - Phòng cháy, việc chữa cháy đối với cơ sở hạt nhân phải tuân thủ quy trình chung về chữa cháy như quy định tại Chương III Luật PCCC hiện hành, đồng thời việc xử lý thảm họa hạt nhân liên quan đến cháy, nổ được thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng nguyên tử. Vì vậy, UBTVQH xin không bổ sung nội dung chữa cháy vào tên Điều Luật.

6. Về phòng cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, kho tàng (Khoản 19 Điều 1) và các khu vực được xây dựng trước khi Luật PCCC 2001 có hiệu lực
 Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định hướng khắc phục các chợ, trung tâm thương mại, kho tàng và các công trình được xây dựng trước ngày Luật PCCC 2001 có hiệu lực, không bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, đây là khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao, đề nghị UBTVQH ra một nghị quyết về vấn đề này; bổ sung quy định về hướng khắc phục và tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các khu chung cư, khu công nghiệp vi phạm về PCCC.

UBTVQH nhận thấy các công trình xây dựng được đưa vào sử dụng không bảo đảm tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy, trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực còn tồn tại khá nhiều, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy, nổ. Tuy  nhiên, không thể áp dụng các quy định hiện hành để xử lý những vấn đề này mà cần phải có quy định riêng phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của từng địa phương và từng loại công trình. Tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH xin bổ sung khoản 1 Điều 2 dự thảo Luật như sau:

“Điều 63a. Xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực

1. Việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước khi Luật phòng cháy và chữa cháy có hiệu lực do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định để bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy.

2. Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh và kho tàng chứa các loại hóa chất dễ cháy, nổ đang hoạt động ở khu dân cư, nơi đông người phải có phương án di chuyển, bảo đảm khoảng cách an toàn.” 

7. Về xây dựng và thực tập phương án chữa cháy (Khoản 22 Điều 1) 

- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ phạm vi trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, địa phương, đơn vị trong xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, quy định cụ thể phương án PCCC; phân loại và quy định chế độ thực tập PCCC trong từng lĩnh vực, ngành nghề, loại hình sản xuất; quy định diễn tập, thực tập PCCC tại các khu công nghiệp; quy định về công tác tập huấn PCCC, cách sử dụng trang bị chữa cháy tại các khu dân cư, khu chung cư; quy định rõ chủ thể “người đứng đầu cơ sở” tại mục 3 khoản 8 Điều 1; sửa đổi mục 1 khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật Chính phủ trình theo hướng quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, chủ rừng, chủ phương tiện giao thông chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy. 

- Một số ý kiến cho rằng, quy định thực tập phương án PCCC rừng mỗi năm 1 lần đối với chủ rừng là không khả thi, gây lãng phí; đề nghị giữ nguyên quy định như Luật hiện hành; ý kiến khác đề nghị quy định phương án chữa cháy tổ chức thực tập ít nhất mỗi năm 02 lần; đề nghị phân loại và quy định chế độ thực tập của từng lĩnh vực, ngành nghề; quy định việc tổ chức thực tập phương án PCCC đột xuất, định kỳ; đề nghị thay cụm từ “người đứng đầu cơ sở” bằng “người đứng đầu cơ quan, tổ chức” tại mục 1 khoản 22 Điều 1 Dự thảo Luật.

Về vấn đề này, UBTVQH nhận thấy: tại mục 3 khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật đã quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, trong đó có các cơ sở là khu công nghiệp. Các vấn đề cụ thể về phân loại, quy định chế độ thực tập PCCC trong từng lĩnh vực, ngành nghề, loại hình sản xuất, số lần thực tập phương án chữa cháy là rất đa dạng, phong phú trong thực tiễn quản lý cần được quy định trong các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật. Tuy nhiên, để tạo sự chủ động trong thực tập phương án chữa cháy, UBTVQH chỉ đạo sửa đổi mục 4 khoản 22 Điều 1 dự thảo Luật. Việc quy định người đứng đầu cơ sở tại mục 1 khoản 22 Điều 1 là để bảo đảm điều Luật có phạm vi, đối tượng tác động rộng hơn, không chỉ đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Về trách nhiệm của chủ rừng trong việc xây dựng và thực tập phương án chữa cháy, tiếp thu ý kiến ĐBQH, UBTVQH đã cho sửa đổi quy định tại mục 1 khoản 22 Điều 1 theo hướng chủ rừng, trừ đối tượng chủ rừng là hộ gia đình chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án chữa cháy để bảo đảm phù hợp với thực tế và tính khả thi của điều luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định bổ sung đối tượng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện vào mục 1 khoản 8 Điều 1 Dự thảo Luật Chính phủ trình.

Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo như sau: Thực tiễn cho thấy việc xây dựng và thực tập phương án PCCC ở địa phương chỉ nên quy định ở cấp xã, là cấp có thể thực hiện được phương châm 4 tại chỗ trong phòng cháy, chữa cháy. Nếu quy định Chủ tịch UBND cấp huyện thì không phản ánh đúng thực tế và thiếu tính khả thi. Việc người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước cấp xã và trách nhiệm các cơ sở trong xây dựng và thực tập phương án PCCC đã được Luật hiện hành quy định và được thực hiện hơn 10 năm qua không có gì vướng mắc. Vì vậy, UBTVQH xin không bổ sung quy định này vào dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm của CAND và cơ quan Cảnh sát PCCC tại mục 2 khoản 8 Điều 1 dự thảo Luật Chính phủ trình, vì ở một số nơi chưa có Cảnh sát PCCC thì CAND phải có trách nhiệm này.

Về vấn đề này, UBTVQH thấy rằng, quy định trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy ở cơ sở và khu vực dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao cần huy động lực lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC và của nhiều cơ quan, tổ chức hoặc nhiều địa phương, như quy định tại mục 2 khoản 22 Điều 1 dự thảo Luật là căn cứ trên yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ PCCC và chức năng nhiệm vụ của lực lượng phòng cháy chữa cháy. Thực tế, các địa bàn dân cư cũng như các cơ sở đều đã được phân công quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy. Bộ Công an thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, đồng thời, chỉ đạo lực lượng CAND có trách nhiệm tổ chức, phân công nhiệm vụ PCCC ở các địa bàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và các lực lượng CAND có trách nhiệm phối hợp bảo đảm sẵn sàng chữa cháy ở mọi cơ sở và khu dân cư, đặc biệt, đối với các cơ sở và khu vực dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao. Vì vậy, xin không bổ sung quy định này vào dự thảo luật. 
8. Về chính sách hỗ trợ đối với lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở (khoản 27  Điều 1)

Nhiều ý kiến cho rằng quy định hỗ trợ thường xuyên cho lực lượng dân phòng theo Tờ trình của Chính phủ là thiếu khả thi vì sẽ làm tăng gánh nặng cho ngân sách, hơn nữa mức độ xảy ra cháy, nổ tại mỗi địa phương, khu vực rất khác nhau; đề nghị nên quy định theo hướng có chính sách hỗ trợ cho đối tượng trực tiếp tham gia chữa cháy tại chỗ và quy định thống nhất mức chi, nguồn kinh phí bảo đảm.
Về chính sách hỗ trợ đối với lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở, UBTVQH nhận thấy, lực lượng dân phòng và lực lượng PCCC cơ sở là hai lực lượng nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC, ở địa phương, cơ quan, tổ chức cần phải có chính sách hỗ trợ bảo đảm cho các hoạt động thường xuyên như kiểm tra, huấn luyện, diễn tập... và khi có tình huống cháy, nổ xảy ra. Tuy nhiên, khi chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn thường có sự huy động lực lượng từ quần chúng nhân dân tham gia. 

Do đó, UBTVQH đề nghị trước yêu cầu xây dựng lực lượng nòng cốt về phòng chống cháy, nổ hiện nay ở các địa phương, cơ sở vừa mang tính cấp thiết, vừa cơ bản lâu dài, khắc phục những hạn chế yếu kém hiện nay nên quy định chính sách hỗ trợ thường xuyên cho các đối tượng là đội trưởng, đội phó đội dân phòng và PCCC cơ sở (mục 4 khoản 27 Điều 1 dự thảo Luật), bổ sung quy định người dân tham gia chữa cháy trực tiếp được hưởng chế độ hỗ trợ như các lực lượng PCCC khác (khoản 7 Điều 1 dự thảo Luật). Nguồn chi cho các đối tượng trên được thực hiện theo quy định tại Điều 55 Luật PCCC hiện hành
.

9. Về ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động PCCC (khoản 30 Điều 1)

- Nhiều ý kiến đề nghị không quy định nội dung này trong dự thảo Luật vì Luật Ngân sách nhà nước đã quy định, không nên quy định trái với quy định hiện nay về thẩm quyền HĐND các cấp trong quyết định ngân sách địa phương; cần cân nhắc việc Nhà nước cấp ngân sách PCCC cho các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách vì cấp ngân sách như vậy là phạm vi rộng; cân nhắc tính khả thi của quy định về dự toán ngân sách hàng năm cho PCCC, vì thực tế chỉ dự toán được công tác phòng cháy, không dự toán được ngân sách chữa cháy.

- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ phần trăm kinh phí đầu tư cho PCCC; ý kiến khác đề nghị không nên quy định tỷ lệ cụ thể phần trăm ngân sách vào dự thảo Luật; đề nghị quy định nguồn kinh phí bảo đảm trang bị phương tiện chữa cháy đồng bộ từ trung ương đến địa phương; quy định cụ thể ngân sách PCCC ở chính quyền cơ sở; quy định việc cấp ngân sách bảo đảm theo từng địa bàn, mức độ, quy mô của đơn vị vào dự thảo Luật.
UBTVQH nhận thấy, hiện nay việc sử dụng ngân sách nhà nước đầu tư trên tất cả các lĩnh vực đều được Luật Ngân sách nhà nước quy định chặt chẽ. Các quy định liên quan đến đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các luật khác có liên quan. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, để bảo đảm kinh phí cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy phù hợp với tình hình thực tiễn, UBTVQH đã cho bổ sung quy định khoản 2 Điều 1 của dự thảo Luật về chính sách về phòng cháy, chữa cháy, theo đó, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và hàng năm rà soát, bổ sung dự toán ngân sách đầu tư cho công tác phòng cháy và dự phòng ngân sách chữa cháy.

10.  Về quản lý nhà nước về PCCC (Chương VII)
- Một số ý kiến đề nghị quy định rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, trách nhiệm của cơ quan thẩm duyệt PCCC; quy định cụ thể chủ thể thực hiện việc thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình về PCCC tại khoản 7 Điều 57 Luật hiện hành.
Vấn đề này UBTVQH xin báo cáo như sau: Việc thẩm định, phê duyệt các dự án, thiết kế và nghiệm thu công trình về PCCC là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, trách nhiệm của cơ quan thẩm duyệt PCCC đã được Luật hiện hành quy định cụ thể tại Điều 15 (Thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy) và tại Chương VII Quản lý nhà nước về PCCC. Thẩm quyền thực hiện nội dung quy định tại khoản 7 Điều 57 đã được quy định cụ thể tại Điều 58 Luật hiện hành, trong đó quy định rõ trách nhiệm của UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về PCCC. Vì vậy, đề nghị không bổ sung các quy định này vào dự thảo luật.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Công thương, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác PCCC; bổ sung quy định trách nhiệm của dân quân tự vệ và quân đội nhân dân tham gia chữa cháy. 

UBTVQH xin được báo cáo như sau: Về vấn đề trách nhiệm tham gia chữa cháy đã được Luật hiện hành và các điều khoản của dự thảo Luật quy định đối với mọi chủ thể cơ quan, tổ chức, cá nhân. Về trách nhiệm của Bộ Công thương, Bộ Khoa học – Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo trong công tác PCCC đã được quy định chung tại khoản 3 Điều 58 Luật hiện hành, khoản 4 Điều 1 dự thảo Luật, đồng thời, trong các Luật chuyên ngành đã quy định cụ thể trách nhiệm của từng bộ, ngành trong việc bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC.

Đối với lực lượng Dân quân tự vệ và quân đội nhân dân là đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng quản lý và chỉ huy trách nhiệm của các lực lượng này đã được quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật hiện hành và pháp luật có liên quan đến cơ chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống cháy, nổ hiện nay đã và đang được thực hiện có hiệu quả theo quy định của Chính phủ. Vì vậy, UBTVQH xin Quốc hội không bổ sung quy định này vào dự thảo Luật.
Ngoài các nội dung lớn nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ban soạn thảo dự án Luật và các cơ quan hữu quan rà soát, chỉnh lý tất cả các nội dung và kỹ thuật lập pháp theo ý kiến của các vị ĐBQH để hoàn thiện dự thảo Luật.

*

*        *

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo Quốc hội.
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Dự thảo








� Dự thảo Luật do Chính phủ trình sửa đổi 10/65 điều của Luật hiện hành, bổ sung 2 điều.


� Quy định Điều 6 về Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng cháy và chữa cháy.


Quy định Điều 56 về Khuyến khích đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.


� “Đối với một số nhiệm vụ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có đủ điều kiện dân sự hóa thì chuyển cho các bộ không thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh quản lý nhằm tập trung hơn nhiệm vụ xây dựng quân đội, công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” trích Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa X.


� Điều 32. Nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


1. Nhãn hàng hoá là bản viết, bản in, bản vẽ, bản chụp của chữ, hình vẽ, hình ảnh được dán, in, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá hoặc trên các chất liệu khác được gắn lên hàng hoá, bao bì thương phẩm của hàng hoá.


2. Hàng hóa lưu thông trong nước, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải có nhãn hàng hóa, trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật.


3. Các nội dung cần ghi trên nhãn hàng hóa và việc ghi nhãn hàng hóa được thực hiện theo quy định của Chính phủ.


� Điều 55. Ngân sách nhà nước đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy 


1. Nhà nước bảo đảm ngân sách cần thiết hàng năm để đầu tư cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.


2. Nhà nước cấp ngân sách hoạt động phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, các đơn vị hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đơn vị khác thụ hưởng ngân sách nhà nước.


3. Đối tượng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này phải tự bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
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